
Chức vụ: Giáo viên Email: duyenlt.c1hd@badinhedu.vn

1 Nguyễn Minh Phúc Nam 14 9 2014 5A3 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình nguyentuyet41189@gmail.com 0979697694 IC3 Spark N 101gmbd1@tht.com 12345678

2 Đỗ Nguyễn Bảo Lâm Nam 03 10 2014 5A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình trang1901@gmail.com 0397866056 IC3 Spark N 101gmbd2@tht.com 12345678

3 Trương Tú Quyên Nữ 03 07 2015 4A2 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình tuquyentruong0307@gmail.com 976040864 IC3 Spark N 101gmbd3@tht.com 12345678

4 Nguyễn Quang Minh Nam 25 02 2016 3A3 Tiểu học Hoàng Diệu Ba đình 363038666 IC3 Spark N 101gmbd4@tht.com 12345678

5 Đinh Phúc Minh Nam 16 01 2014 5A5 Tiểu học Hoàng Diệu Ba đình dtq100181@gmail.com 902822288 IC3 Spark 101gmbd5@tht.com 12345678

6 Vũ Thảo My 	Nữ 18 04 2016 3A3 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình ngolandkh92@gmail.com 367297071 IC3 Spark N 101gmbd6@tht.com 12345678

7 Bùi Đăng Khánh Nam 25 10 2014 5A5 Tiểu học Kim Đồng Ba Đình trangvq.lpb@gmail.com 979.901.688 IC3 Spark Y 101gmbd7@tht.com 12345678

8 Phạm Minh Khang Nam 6 2 2015 4A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đinh khangpm.a6hd.@gmail.com 374119767 IC3 Spark 101gmbd8@tht.com 12345678

9 Nguyễn Minh Quân Nam 30 01 2014 5A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình quannm.a6hd@gmail.com 0983 969 839 IC3 Spark N 101gmbd9@tht.com 12345678

10 Bùi Đăng Khánh Nam 25 10 2013,5 5a5 Tiểu học Hoàng Diệu Ba đình huongvu.hv@gmail.com 0986495495 IC3 Spark N 101gmbd10@tht.com 12345678

11 Phạm Minh Khang Nam 6 2 2013 3a6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba đình buinhuquynh141988@gmail.com 961993617 IC3 Spark 101gmbd11@tht.com 12345678

12 Vũ Thảo My 	Nữ 18 04 IC3 Spark 101gmbd12@tht.com 12345678

13 Hàn bùi Nam Anh Nam 8 1 2016 3a6 tiểu học Hoàng diệu Bà Đình buinhuquynh141988@gmail.com 961993617 IC3 Spark 101gmbd13@tht.com 12345678

14 Đỗ Nhật Minh Nam 29 04 2016 3 Tiểu học Hoàng Diệu Ba đình Ngan.ck01@gmail.com 0366666378 IC3 Spark N 101gmbd14@tht.com 12345678

15 Phan Bảo Sơn Nam 25 01 2015 4A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba đình phanthanhhuong179@gmail.com 985936496 IC3 Spark N 101gmbd15@tht.com 12345678

16 Nguyễn Minh Trang Nữ 20 08 2013 3A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình longxnp@gmail.com 0983040605 IC3 Spark N 101gmbd16@tht.com 12345678

17 Đinh Tiến Thành nam 4 08 2014 5a6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình 356817886 IC3 Spark 101gmbd17@tht.com 12345678

18 Trần Duy Minh nam 28 11 2016 3A3 Tiểu học hoàng diệu Ba Đình tranhai3990@gmail.com 945489229 IC3 Spark N 101gmbd18@tht.com 12345678

19 Nguyễn Đăng Khôi Nam 8 12 2016 3A7 Tiểu học hoàng diệu Ba Đình hoangsam90@gmail.com 972701086 IC3 Spark N 101gmbd19@tht.com 12345678

20 Đinh Hoàng Bách Nam 31 03 2016 3A4 Tiểu học hoàng diệu Ba Đình nguyenthanhtam300990@gmail.com 904393009 IC3 Spark N 101gmbd20@tht.com 12345678

21 Trương Tuệ Minh Nữ 6 02 2014 5a6 Tiểu học hoàng diệu Ba Đình minhtt.a6hd.2014@gmail.com 388835118 IC3 Spark N 101gmbd21@tht.com 12345678

22 Bùi Đức Duy Nam 1 12 2014 5a4 Tiểu học hoàng diệu Ba đình duy.bd.a4hd.2014@gmail.com 914385818 IC3 Spark 101gmbd22@tht.com 12345678

23 Lê Bảo Minh Nam 13 10 2014 5a2 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình hoanlk@gmail.com 977086038 IC3 Spark N 101gmbd23@tht.com 12345678

24 Lê Anh Phúc Nam 27 04 2016 3a3 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình Hoanlk@gmail.com 977086038 IC3 Spark N 101gmbd24@tht.com 12345678

25 Ngô Gia Huy Nam 20 10 2015 4a6 Tiểu học hoàng diệu Ba Đình theuvt@vietgiving.org.vn 987404310 IC3 Spark N 101gmbd25@tht.com 12345678

26 Trần Hữu Duy Khánh Nam 27 03 2014 5A7 Tiểu học hoàng diệu Ba Đình maitt80@gmail.com 0983592359 IC3 Spark N 101gmbd26@tht.com 12345678

27 Hoàng Anh Nam 26 12 2015 4A8 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình dhtham142@gmail.com 0978953626 IC3 Spark N 101gmbd27@tht.com 12345678

28 Nguyễn Hải Phong 4A2 2014 5a2 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình phuongthaoohana@gmail.com 0944855992 IC3 Spark N 101gmbd28@tht.com 12345678

29 Đỗ Phúc Minh Khang Nam 18 05 2015 4A5 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình quynhhuong140583@gmail.com 0938444786 IC3 Spark N 101gmbd29@tht.com 12345678

30 Đặng Bảo An Nam 31 05 2015 4A5 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình thanhtt.dang@gmail.com 0962578333 IC3 Spark N 101gmbd30@tht.com 12345678

31 Đặng Trung Nguyên Nam 6 12 2016 3A7 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình thanhtt.dang@gmail.com 0962578333 IC3 Spark N 101gmbd31@tht.com 12345678

32 Trịnh Quốc Đạt Nam 5A1 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình IC3 Spark 101gmbd32@tht.com 12345678

33 Vũ Bảo Linh Nữ 10 8 2014 5A1 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình haminh5@gmail.com 934596681 IC3 Spark N 101gmbd33@tht.com 12345678

34 Trần Nam Anh Nam 5A1 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình IC3 Spark 101gmbd34@tht.com 12345678

35 Nguyễn Minh Khang Nam 5A1 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình IC3 Spark 101gmbd35@tht.com 12345678

36 Nguyễn Thu Trà Nữ 6 3 2016 5A6 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình IC3 Spark 101gmbd36@tht.com 12345678

37 Nguyễn Bảo Hân Nữ 5A6 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình IC3 Spark 101gmbd37@tht.com 12345678

38 Hoàng Minh Đạt Nam 5A6 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình IC3 Spark 101gmbd38@tht.com 12345678

39 Phạm Hà Phương Nữ 5A7 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình IC3 Spark 101gmbd39@tht.com 12345678

40 Nguyễn Vũ Quang Minh Nam 5 5 2014 5A5 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình huongvu.hv@gmail.com 0986495495 IC3 Spark N 101gmbd40@tht.com 12345678

41 Đỗ Vũ Khoa Nam 13 07 2014 5A5 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình dovukhoadeptrai@gmail.com 0966262866 IC3 Spark N 101gmbd41@tht.com 12345678

42 Nguyễn Gia Bảo Nam 3 9 2016 3A7 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình giangtth@moj.gov.vn 0977337753 IC3 Spark N 101gmbd42@tht.com 12345678

43 Vũ Đỗ Gia Lộc Nam 25 9 2014 5A9 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình dovui1501@gmail.com 0989166656 IC3 Spark N 101gmbd43@tht.com 12345678

44 Nguyễn Hữu Anh Khoa 4A3 IC3 Spark 101gmbd44@tht.com 12345678

45 Nguyễn Đình Gia Nam Nam 31 10 2015 4A3 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình tran.ngan1707@gmail.com 987017791 IC3 Spark 101gmbd45@tht.com 12345678

46 Vũ Thụy Nhân Nam 25 11 2015 4A3 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình pizzapit2000@gmail.com 904160456 IC3 Spark N 101gmbd46@tht.com 12345678

47 Nguyễn Trần Đăng Sơn Nam 20 04 2015 4A3 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình thaottp.eptc@gmail.com 0983138389 IC3 Spark N 101gmbd47@tht.com 12345678

48 Vũ Gia Bảo Nam 1 01 2015 4A3 Tiều học Hoàng Diệu Ba Đình baovg.a3hd.2015@gmail.com 948697797 IC3 Spark 101gmbd48@tht.com 12345678

49 Bùi Trung Kiên Nam 10 06 2015 4A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình hieu@buitrunghieu.com 0936088068 IC3 Spark N 101gmbd49@tht.com 12345678

50 Đỗ Phương Anh Nữ 8 9 2015 4A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình hangmit94@gmail.com 904622726 IC3 Spark N 101gmbd50@tht.com 12345678

51 Phan Thị Phương Dung Nữ 21 5 2015 4A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình Ngocdiep190182@gmail.com 0985266889 IC3 Spark N 101gmbd51@tht.com 12345678

52 Nguyễn Hữu Anh Khoa Nam 9 11 2015 4A3 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình minh09.bk@gmail.com 0915555460 IC3 Spark N 101gmbd52@tht.com 12345678

53 Đặng Phúc Thắng Nam 9 5 2016 3A5 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình ntduong.hvtc@gmail.com 0944855136 IC3 Spark N 101gmbd53@tht.com 12345678

54 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 14 02 2015 4A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình oanhnguyen.vfa@gmail.com 983960468 IC3 Spark N 101gmbd54@tht.com 12345678

55 Nguyễn Bảo Mai Nữ 27 07 2016 3A7 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình vanha79vn@gmail.com 0936062526 IC3 Spark N 101gmbd55@tht.com 12345678

Tên truy cập Mật khẩu

BIỂU MẪU 01: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÍ SINH DỰ THI VÒNG LOẠI

    CUỘC THI TÀI NĂNG TIN HỌC TRẺ QUỐC TẾ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2024 - 2025

Tên Trường đăng ký: Trường Tiểu học Hoàng Diệu

Địa chỉ: 526 Đội Cấn, Cống Vị, Ba 

Điện thoại: 0986067656

Thông tin ngày sinh

Số CCCD (nếu có)   
Ngày Tháng

Năm 

sinh

Ngày dự kiến tổ chức thi Vòng loại: 9/01/2025

Số điện thoại

liên hệ phụ 

huynh/thí sinh

Môn thi

(Click để chọn môn thi 

phù hợp với cấp học)

Đã có tài 

khoản 

Certiport

(Click để chọn 

Người phụ trách đăng ký: Lê Thị Duyên

Danh sách chi tiết:

STT Họ và tên                                Giới tính Lớp

Thông tin của Trường

Tên trường Quận/Huyện

Địa chỉ email

phụ huynh/thí sinh



56 Nguyễn Trần Vũ Nam 12 04 2016 001216014740 3A7 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình tranthudung86@gmail.com.vn 0914748786 IC3 Spark N 101gmbd56@tht.com 12345678

57 Lê Nhật Minh Nam 119 07 2015 4A8 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình hoangganh120886gmail.com 936862345 IC3 Spark N 101gmbd57@tht.com 12345678

58 Nguyễn Hoàng Bách Nam 23 03 2015 001215008449 4A5 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình hoangbach.bo2303@gmail.com 0982781018 IC3 Spark N 101gmbd58@tht.com 12345678

59 Hoàng Minh Quân nam 19 07 2014 5A5 tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình nguyentam771188@gmail.com IC3 Spark N 101gmbd59@tht.com 12345678

60 Hoàng Hà Vy Nữ 13 10 2016 3A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình nguyentam771188@gmail.com IC3 Spark N 101gmbd60@tht.com 12345678

61 Phạm Quang Anh Nam 22 09 2014 5A2 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình huong.engi@gmail.com 0919922988 IC3 Spark N 101gmbd61@tht.com 12345678

62 Phạm Lâm Vinh Nam 09 03 2015 4A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình trangtranthihd@gmail.com 0979447818 IC3 Spark N 101gmbd62@tht.com 12345678

63 Lê Thái Minh Nam 19 10 2015 4A6 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình mhmkinhdoanh@gmail.com 0975856286 IC3 Spark N 101gmbd63@tht.com 12345678

64 Lâm  Nhật Minh Nam 2 09 2015 4A3 Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình buithithanhyen@gmail.com 907119688 IC3 Spark N 101gmbd64@tht.com 12345678

http://hoangganh120886gmail.com/

